PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TÀO  GIA LỘC                   



  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS GIA TÂN                        





  

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG Năm học : 2015 - 2016 (Học kỳ I, áp dụng từ  ngày 24/8/2015)
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	NGÀY SINH
	TRÌNH ĐỘ C.M
	PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
	TS 
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Quang Thường
	19/4/1973
	ĐH Toán
	TCToán9(2)

	2
	

	2
	Tăng Thị Huy
	02/12/1978
	ĐH Địa-CD
	CD9(2)+Địa6(2)+Phụ trách chung trang Web của trường
	4
	

	3
	Đỗ Thị Dung
	27/11/1978
	ĐH Văn-Sử
	NV9A,B(10)+BDV9(2)+TTCM(3)+CNhiệm9B(4)+TCV9(2)
	21
	Thừa 2

	4
	Nguyễn Thị Hương
	28/6/1961
	ĐH Địa-KTNN
	Địa7,8,9(10)+BD Địa9(2)+TTCM(3)+CNhiệm8A(4)
	19
	

	5
	Hồ Thị Khuyến
	29/6/1978
	ĐH Toán-Tin
	Toán9(8)+BDToán9(2)+Toán8(8)+BDToán8(1)
	19
	

	6
	Trần Văn Trọng
	16/3/1977
	ĐH Toán
	Toán6(8)+BDCasio(2)+Toán7(8)+BDToán6,7(2)
	20
	Thừa 1

	7
	Phạm Thị Yến
	13/12/1980
	ĐH Hóa-Sinh
	Hoá8,9(8)+BDHóa9(2)+Sinh6(4)+CNhiệm6B(4)+LĐ(1) 
	19
	

	8
	Mai Thị Hương
	20/01/1979
	ĐH Mĩ thuật
	Họa6,7,8,9(7)+CNghệ6(4)+CNhiệm8B(4)+CTCĐ(3)+VNghệ(1)
	19
	

	9
	Phạm Thị Thơ
	15/6/1983
	ĐH Thể dục
	Thể dục 6,7,8,9(16)+BDTD(2)+Ytế(1)
	19
	

	10
	Nguyễn Thị Lệ
	10/02/1979
	ĐH  Lý-Tin
	Lý6,7,8,9(10)+BDLý9(2)+Tin6(4)+CNghệ8(3)+TTND(1)
	20
	Thừa 1

	11
	Phạm Thị Tuyết
	30/11/1964
	CĐ Văn
	NV6(8)+CNhiệm6A(4)+NV8B(4)+TCNV8(2)+BDNV6(1)
	19
	

	12
	Phạm Thị Huệ
	28/7/1963
	ĐH T.Anh
	Anh8,9(10)+CNhiệm9A(4)+BDA9(2)+TCA8(2)+BDA8(1)
	19
	

	13
	Vũ Thị Huyền
	21/10/1979
	ĐH  Nhạc-ĐĐ
	Nhạc6,7,8,9(7)+NGLL(2)+BTĐ-TPTĐ(9,5)+Hnghiệp9(0,5)
	19
	

	14
	Trần Thị Thương
	01/3/1988
	ĐHSinh-KTNN
	Sinh7,8,9(12)+BDSinh9(2)+CNghệ7,9(5) 
	19
	HĐ

	15
	Phạm Thị Quỳnh Châm
	06/9/1993
	CĐ Văn-CD
	CD6,7,8(4)+CNhiệm7A(4)+NV7(8)+TCNV7(2)+BDV7(1)
	21
	HĐ-thừa2

	16
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	08/3/1990
	ĐH Sử-Văn
	Sử6,7,8,9(12)+BDSử9(2)+NV8A(4)+BDNV8(1)
	19
	HĐ

	17
	Nguyễn Thị Nga
	08/8/1990
	ĐH T.Anh
	T.Anh6,7(12)+CNhiệm7B(4) +TCT.Anh7(2)+BDA6,7(2)
	20
	HĐ-thừa1

	18
	Nguyễn Thị Hậu
	26/01/1986
	ĐH Thư viện
	Thư viện+Phụ trách trang Web của trường
	40h
	

	19
	Dương Thị Thịnh
	16/10/1988
	TC Văn thư
	Văn thư + Thủ quỹ + TKHĐ
	40h
	

	20
	Nguyễn Thị Lập
	16/4/1971
	ĐH Tµi chÝnh
	Kế toán + Công tác PCGD + Quản lý các phần mềm
	40h
	

	21
	PhạmThị Thu Hà
	31/7/1988
	ĐH Thiết bị
	Thiết bị + Ytế
	40h
	
















   Gia Tân, Ngày 15 tháng 8 năm 2015

PGD & ĐT nhận ngày 17 tháng 8 năm 2015








HIỆU TRƯỞNG



( ký và ghi rõ họ tên)









         ( ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG THCS GIA TÂN

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016( TỪ TUẦN 1: 24/8/2015 )

------------------------
	THỨ
	T
	TH
	Huy
	KHUYẾN
	TRỌNG
	YẾN
	HƯƠNG
	MHƯƠNG
	THƠ
	LỆ
	THƯƠNG
	TUYẾT
	CHÂM
	LY
	DUNG
	NGA
	HUỆ
	HUYỀN

	2
	1
	
	
	T9B
	
	
	
	CN6A
	
	
	
	
	NV7B
	Sử7A
	NV9A
	A6B
	A8B
	N8A

	
	2
	
	
	T9A
	
	
	
	CN6B
	
	
	
	
	NV7A
	Sư7B
	NV9B
	A6A
	A8A
	AN8B

	
	3
	
	
	T8A
	
	Si6A
	Đ7A
	
	
	
	
	NV8B
	CD6B
	Sư9A
	
	A7B
	A9B
	

	
	4
	
	
	T8B
	
	Si6B
	Đ7B
	
	
	
	
	TCV8A
	CD6A
	Sử9B
	
	A7A
	A9A
	

	3
	1
	TC9A
	
	T8A
	T6B
	
	
	
	TD6A
	L7A
	Si9B
	
	
	
	
	
	A8B
	AN7B

	
	2
	
	
	T9A
	T6A
	
	
	
	TD8B
	Tin6B
	
	
	
	NV8A
	
	A7B
	A9B
	AN7A

	
	3
	
	
	T9B
	T7B
	
	
	
	TD8A
	Tin6A
	Si7A
	
	
	Sử8B
	
	A6B
	A9A
	

	
	4
	TC9B
	
	T8B
	T7A
	H8A
	
	
	TD6B
	L9A
	Si7B
	
	
	
	
	A6A
	
	

	
	5
	
	
	
	
	H8B
	
	
	
	L9B
	Si9A
	
	
	Sử8A
	
	
	
	

	4
	1
	
	Đ6B
	
	T7B
	H9B
	Đ7A
	
	TD8A
	
	
	NV8B
	
	Sư6A
	NV9A
	
	
	

	
	2
	
	
	
	T6B
	H8A
	
	
	TD9B
	L6A
	CN7B
	NV8B
	NV7A
	
	NV9A
	
	
	

	
	3
	
	
	
	T6A
	H8B
	Đ7B
	
	TD9A
	CN8A
	S9B
	
	NV7A
	Sư6B
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	T7A
	
	
	
	TD8B
	L6B
	S9A
	NV6A
	NV7B
	NV8A
	NV9B
	
	
	

	
	5
	
	Đ6A
	
	
	H9A
	
	
	
	CN8B
	CN7A
	NV6B
	NV7B
	NV8A
	NV9B
	
	
	

	5
	1
	
	
	T9A
	
	
	
	MT6B
	TD7B
	CN8A
	
	
	CD7A
	Sử8B
	NV9B
	
	
	AN6A

	
	2
	
	
	T9 B
	
	
	
	MT6A
	TD7A
	CN8B
	
	
	CD7B
	NV8A
	NV9A
	
	
	AN6B

	
	3
	
	
	T8B
	
	
	
	CN6A
	TD6B
	L9A
	
	
	NV7A
	Sư7B
	TCV9B
	
	A8A
	

	
	4
	
	
	T8A
	
	
	
	CN6B
	TD6A
	L9B
	
	
	NV7B
	Sử7A
	TCV9A
	
	A8B
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sử8A
	
	
	TCA8B
	

	6
	1
	
	CD9B
	T9A
	
	
	Đ8B
	MT8A
	TD7A
	Tin6A
	
	NV6B
	
	
	
	A7B
	
	

	
	2
	
	CD9A
	
	T6A
	
	Đ8A
	MT9B
	TD7B
	L8B
	Si7A
	NV6B
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	T8A
	T7B
	
	Đ9B
	
	TD9A
	Tin6B
	Si8B
	NV6A
	
	
	
	A7A
	
	

	
	4
	
	
	T8B
	T6B
	
	
	MT9A
	TD9B
	L8A
	S7B
	NV6A
	
	
	
	TCA7A
	
	

	
	5
	
	
	T9B
	T7A
	
	   Đ9A
	MT8B
	
	L7B
	Si8A
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	T6A
	Si6B
	
	
	
	
	CN9B
	NV8B
	TCV7A
	
	NV9A
	A7B
	A8A
	

	
	2
	
	
	
	T6B
	Si6A
	
	
	
	
	CN9A
	TCV8B
	TCV7B
	
	NV9B
	A7A
	TCA8A
	

	
	3
	
	
	
	T7A
	H9A
	Đ9B
	MT7B
	
	
	Si8B
	NV6A
	CD8A
	
	
	A6B
	
	

	
	4
	
	
	
	T7B
	H9B
	Đ9A
	MT7A
	
	
	Si8A
	NV6B
	CD8B
	
	
	A6A
	
	

	
	5
	
	
	
	
	SH7B
	SH8A
	SH8B
	
	
	
	SH6A
	SH7A
	
	SH9B
	SH6B
	SH9A
	


TRƯỜNG THCS GIA TÂN

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016( TỪ TUẦN 1: Thứ 2 ngày 24/8/2015 )

-------------------------
	THỨ
	T
	6A


	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B
	TRỰC BAN

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	C Khuyến

C Dung



	
	2
	CN-mHương
	Anh-c Nga
	Sử-c Ly
	NV-c Châm
	AN-cHuyền
	Anh-cHuệ
	NV-cDung
	Toán-cKhuyến
	

	
	3
	Anh-c Nga
	CN-m Hương
	NV-c Châm
	Sử-c Ly
	Anh-cHuệ
	AN-cHuyền
	Toán-cKhuyến
	NV-cDung
	

	
	4
	Sinh-cYến
	CD-c Châm
	Địa-cHương
	Anh-c Nga
	Toán-cKhuyến
	NV-cTuyết
	Sử-c Ly
	Anh-cHuệ
	

	
	5
	CD-c Châm
	Sinh-cYến
	Anh-c Nga
	Địa-cHương
	TCV-cTuyết
	Toán-cKhuyến
	Anh-cHuệ
	Sử-c Ly
	

	3
	1
	TD-cThơ
	Toán-tTrọng
	Lý-cLệ
	AN-cHuyền
	Toán-cKhuyến
	Anh-cHuệ
	TCT-tThường
	Sinh-cThương
	C Thơ

C Lệ

	
	2
	Toán-tTrọng
	TCTin-c Lệ
	AN-cHuyền
	TCAnh-c Nga
	NV-c Ly
	TD-cThơ
	Toán-cKhuyến
	Anh-cHuệ
	

	
	3
	TCTin-c Lệ
	Anh-c Nga
	Sinh-cThương
	Toán-tTrọng
	TD-cThơ
	Sử-c Ly
	Anh-cHuệ
	Toán-cKhuyến
	

	
	4
	Anh-c Nga
	TD-cThơ
	Toán-tTrọng
	Sinh-cThương
	Hóa-cYến
	Toán-cKhuyến
	Lý-cLệ
	TCT-tThường
	

	
	5
	
	
	
	
	Sử-c Ly
	Hóa-cYến
	Sinh-cThương
	Lý-cLệ
	

	4
	1
	Sử-c Ly
	Địa-c Huy
	Địa-cHương
	Toán-tTrọng
	TD-cThơ
	NV-cTuyết
	NV-cDung
	Hóa-cYến
	C Yến

C Châm



	
	2
	Lý-cLệ
	Toán-tTrọng
	NV-c Châm
	CN-cThương
	Hóa-cYến
	NV-cTuyết
	NV-cDung
	TD-cThơ
	

	
	3
	Toán-tTrọng
	Sử-c Ly
	NV-c Châm
	Địa-cHương
	CN- c Lệ
	Hóa-cYến
	TD-cThơ
	Sinh-cThương
	

	
	4
	NV-cTuyết
	Lý-cLệ
	Toán-tTrọng
	NV-c Châm
	NV-c Ly
	TD-cThơ
	Sinh-cThương
	NV-cDung
	

	
	5
	Địa-cHuy
	NV-cTuyết
	CN-cThương
	NV-c Châm
	NV-c Ly
	CN- c Lệ
	Hóa-cYến
	NV-cDung
	

	5
	1
	AN-cHuyền
	MT-mHương
	NV-c Châm
	TD-cThơ
	CN- c Lệ
	Sử-c Ly
	Toán-cKhuyến
	NV-cDung
	C Huệ

C Ly



	
	2
	MT-mHương
	AN-cHuyền
	TD-cThơ
	NV-c Châm
	NV-c Ly
	CN- c Lệ
	NV-cDung
	Toán-cKhuyến
	

	
	3
	CN-m Hương
	TD-cThơ
	CD-c Châm
	Sử-c Ly
	Anh-cHuệ
	Toán-cKhuyến
	Lý-cLệ
	TCV-cDung
	

	
	4
	TD-cThơ
	CN-m Hương
	Sử-c Ly
	CD-c Châm
	Toán-cKhuyến
	Anh-cHuệ
	TCV-cDung
	Lý-cLệ
	

	
	5
	
	
	
	
	Sử-c Ly
	TCAnh-cHuệ
	
	
	

	6
	1
	TCTin-c Lệ
	NV-cTuyết
	TD-cThơ
	Anh-c Nga
	MT-mHương
	Địa-cHương
	Toán-cKhuyến
	CD- cHuy
	C N Hương

C m Hương

	
	2
	Toán-tTrọng
	NV-cTuyết
	Sinh-cThương
	TD-cThơ
	Địa-cHương
	Lý-cLệ
	CD- cHuy
	MT-mHương
	

	
	3
	NV-cTuyết
	TCTin-c Lệ
	Anh-c Nga
	Toán-tTrọng
	Toán-cKhuyến
	Sinh-cThương
	TD-cThơ
	Địa-cHương
	

	
	4
	NV-cTuyết
	Toán-tTrọng
	TCAnh-c Nga
	Sinh-cThương
	Lý-cLệ
	Toán-cKhuyến
	MT-mHương
	TD-cThơ
	

	
	5
	
	
	Toán-tTrọng
	Lý-cLệ
	Sinh-cThương
	MT-mHương
	Địa-cHương
	Toán-cKhuyến
	

	7
	1
	Toán-tTrọng
	Sinh-cYến
	TCV-c Châm
	Anh-c Nga
	Anh-cHuệ
	NV-cTuyết
	NV-cDung
	CN-cThương
	C Tuyết

c Nga

	
	2
	Sinh-cYến
	Toán-tTrọng
	Anh-c Nga
	TCV-c Châm
	TCAnh-cHuệ
	TCV-cTuyết
	CN-cThương
	NV-cDung
	

	
	3
	NV-cTuyết
	Anh-c Nga
	Toán-tTrọng
	MT-mHương
	CD-c Châm
	Sinh-cThương
	Hóa-cYến
	Địa-cHương
	

	
	4
	Anh-c Nga
	NV-cTuyết
	MT-mHương
	Toán-tTrọng
	Sinh-cThương
	CD-c Châm
	Địa-cHương
	Hóa-cYến
	

	
	5
	SH-cTuyết
	SH-c Nga
	SH –c Châm
	SH - m Hương
	SH-cHương
	SH-c Yến
	SH-cHuệ
	SH- c Dung
	


                                                              HIỆU TRƯỞNG
